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Số thứ tự là sbd ví dụ 001 thì sbd là số 1  

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 
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nhận 

sức  
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toàn 
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hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Văn Nam 28/12/2004 CH1704 A14B2 KĐT N/T/YÊN, P. Yên 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204029410 

002 Anh Đỗ Duy Nam 27/07/2005 405 A11 Tổ 15, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lại TH 001205011642 

003 Anh Đỗ Mai Nữ 25/08/2005 Tổ Dân Phố Số 1, P. Tây Tựu, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305002471 

004 Anh Hoàng Nam 11/11/2005 Thôn Liêm Chính, X. Hoằng Sơn, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205025347 

005 Anh Lê Thị Hải Nữ 25/11/1999 Khu 2, X. Hoàng Cương, H. Thanh Ba, 

T. Phú Thọ 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025199009901 

006 Anh Lương Phú Nhật Nam 21/10/2005 Tổ 4, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205011708 

007 Anh Lương Phú Việt Nam 21/10/2005 Tổ 4, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205016053 

008 Anh Phạm Duy Nam 09/11/2005 A1 406 Chung Cư Osaka, P. Hoàng 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048344 

009 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 02/03/2005 Thôn Phúc Hạ 2, X. Hợp Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305004190 

010 Bách Nguyễn Trọng Nam 02/10/2005 Tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019205007072 

011 Bảo Nguyễn Gia Nam 22/10/2005 Xuân Phúc, X. Ninh Vân, H. Hoa Lư, T. 

Ninh Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205001193 

012 Bình Mông Thanh Nam 21/03/2004 Thôn 11, X. Ea Wy, H. Ea H'leo, T. Đắk 

Lắk 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066204006734 
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013 Bình Phạm Thanh Nam 24/11/2005 Tổ 4, P. Tây Sơn, TP. Tam Điệp, T. Ninh 

Bình 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004228 

014 Bộ Phùng Văn Nam 14/01/1996 Yên Kỳ, X. Phú Sơn, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096022461 

015 Bứng Bùi Thị Nữ 20/12/1996 Xóm Khan Hò, TT. Mai Châu, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017196006167 

016 Châu Trần Lê Minh Nữ 22/11/2005 P503- Nhà A1 Tổ 9, P. Mai Dịch, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009885 

017 Châu Trần Thị Minh Nữ 17/08/2005 Thôn Đắc Châu 2, X. Thiệu Châu, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305017221 

018 Chương Nguyễn Văn Nam 20/11/2005 Thôn Vọng Sơn, X. Triệu Đề, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205003813 

019 Đạt Nguyễn Tiến Nam 11/09/2005 Kp 7 Tân Sơn, TT. Kim Tân, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205016737 

020 Đạt Vũ Thành Nam 16/10/2005 Thôn Vạn Phúc, X. An Ninh, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010336 

021 Diệm Vũ Văn Nam 21/11/2004 Xóm Đồng Nhân, X. Nghĩa Lạc, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1K58/20

23 
A1 SH lại (L+H) 036204000744 

022 Điệp Đinh Phương Nam 18/10/2005 Tổ 4, P. Thống Nhất, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205000499 

023 Đức Mai Việt Nam 02/08/2005 Xóm 7, X. Hải Lộc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015260 

024 Dũng Hoàng Văn Nam 01/12/2003 Xóm Xuân Hà, X. Hải Hòa, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203006684 

025 Dũng Nguyễn Mạnh Nam 06/11/2005 Tổ 11, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011089 

026 Dũng Nguyễn Tiến Nam 20/04/2004 07/48 Bình Lộc, P. Tân Bình, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204006555 

027 Dũng Phạm Trung Nam 24/09/2004 Bái Thượng, X. Thanh Xuân, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043852 

028 Dương Lưu Ngọc Anh Nam 30/10/2004 Thôn Khả Lạc, X. Đồng Tân, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041895 
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029 Duy Nguyễn Đức Nam 19/09/2004 Tổ 4, P. Sa Pa, TX. Sa Pa, T. Lào Cai X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204000549 

030 Duy Nguyễn Phú Nam 30/11/2005 Thôn Nội, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016018 

031 Hải Hà Văn Nam 02/10/2004 Kp Châu Bình, P. Quảng Tiến, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204003382 

032 Hân Đỗ Gia Nữ 10/12/2005 Số 6 Ngách 35 Ngõ 117 Xuân Đỉnh, P. 

Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305026197 

033 Hạnh Nguyễn Đức Nam 29/12/1980 Tổ 15, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên 

Phủ, T. Điện Biên 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011080000350 

034 Hạnh Nguyễn Thị Nữ 09/01/2004 Thôn Cả, X. Đông Xuân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032499 

035 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 13/09/2003 Xóm Rò, X. Phú Lai, H. Yên Thủy, T. 

Hòa Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303006038 

036 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 09/09/2005 63C Ngách 180/84 Nguyễn Lương 

Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013910 

037 Hiếu Hoàng Trung Nam 29/04/2004 Tổ 8, P. Hòa Chung, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204000321 

038 Hiệu Lê Văn Nam 03/12/2005 Tổ Dân Phố 5, TT. Phú Túc, H. Krông 

Pa, T. Gia Lai 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 062205006988 

039 Hoàn Nguyễn Quốc Nam 31/10/2005 Xóm Vìn Bái, X. Phú Cường, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205006504 

040 Hoàng Nguyễn Huy Nam 08/11/2005 Phù Lưu Thượng, X. Phù Lưu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205002180 

041 Hoàng Nguyễn Mậu Tuấn Nam 18/02/2005 Xóm 4 Bắc Kim Nỗ, X. Kim Nỗ, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lại TH 001205011069 

042 Hoàng Nguyễn Vĩnh Nam 16/12/2002 Quảng Thắng, X. Thạch Quảng, H. 

Thạch Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K38/20

23 
A1 SH lại TH 038202018687 

043 Hoàng Phạm Minh Nam 22/02/2004 9 Ngách 121/25 Lê Thanh Nghị, P. 

Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000585 
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044 Hoàng Trần Nam 03/02/2005 Thôn 5, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205050824 

045 Hồng Lò Thị Nữ 22/11/2004 Bản Huổi Pản, X. Mường Khiêng, H. 

Thuận Châu, T. Sơn La 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304013861 

046 Huân Nguyễn Hữu Nam 02/02/2003 Thôn Cự Xá, X. Liêm Phong, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K58/20

23 
A1 SH lại (L+H) 035203004437 

047 Huệ Nguyễn Thị Thanh Nữ 09/10/2004 Khu 1, X. Vực Trường, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304006076 

048 Hùng Bùi Việt Nam 11/02/1992 102 A2 Tt Cục Dự Trữ QG, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092049482 

049 Hùng Đào Việt Nam 05/11/2005 Tổ Dân Phố 10, TT. Rạng Đông, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205000350 

050 Hùng Đỗ Phi Nam 01/01/2005 Cổ Đẳng, X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010387 

051 Hùng Nguyễn Tiến Nam 23/02/2004 Chàng Trũng, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 001204005859 

052 Hùng Nguyễn Văn Nam 29/06/1998 Thôn Tân Sơn, X. Đông Sơn, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K44/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034098000393 

053 Hùng Trần Văn Nam 08/10/2003 Xuân Đài Tây, X. Hải Hòa, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203006658 

054 Hưng Nguyễn Việt Nam 14/09/2005 Thôn Mai Trang, X. An Quý, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205053257 

055 Hương Bùi Thị Nữ 09/04/2003 Xóm Quang Minh, X. Quang Trung, H. 

Vụ Bản, T. Nam Định 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303004013 

056 Huy Nguyễn Lê Nhật Nam 03/06/2005 12A12 HH1 90 Nguyễn Tuân, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027451 

057 Huy Trương Công Nam 27/10/2005 Thắng Long, TT. Yên Lâm, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205023593 

058 Huyền Cao Thị Nữ 13/05/2002 Thôn 4, X. Thanh Xá, H. Thanh Hà, T. 

Hải Dương 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302008132 
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059 Huyền Nguyễn Thị Minh Nữ 28/03/2000 Số 3 Ngõ 4 Quang Trung, P. Quang 

Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300038481 

060 Khang Nguyễn Phúc Nam 16/11/2005 Thôn 12, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205046308 

061 Khánh Dì Minh Nam 07/09/2004 Bản Hợp 2, X. Dào San, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012204006383 

062 Kiên Nguyễn Đức Nam 03/10/2003 Thôn 6 Thượng Vỹ, X. Nhân Chính, H. 

Lý Nhân, T. Hà Nam 

X A1K58/20

23 
A1 SH lại TH 035203004645 

063 Kiệt Hà Tuấn Nam 31/10/2005 Cụm 4, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033291 

064 Lâm Tống Ngọc Nam 19/10/2005 651-N6 Tổ 18, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006376 

065 Lan Lê Tố Nữ 15/10/2003 29-A5 Tt Trại Nhãn, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303034800 

066 Lân Nguyễn Hoàng Nam 27/09/2005 Ch1201 N4cd Kđt Th-Nc, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003169 

067 Liên Đoàn Thị Nữ 28/10/2005 Thôn 4, X. Hòa Bình, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 
X A1K58/20

23 
A1 SH lại (L+H) 031305011074 

068 Linh Đỗ Thị Thùy Nữ 17/11/2005 Thôn 4, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305029867 

069 Linh Doãn Thùy Nữ 06/11/2005 Thôn 5, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305042347 

070 Linh Nguyễn Thị Khánh Nữ 13/11/2005 Ngoại Trạch 1, X. Tam Hợp, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305007808 

071 Lợi Hà Huy Nam 14/11/2005 Thôn 5, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004264 

072 Long Hoàng Nhất Nam 11/11/2005 Khu 22, X. Tứ Xã, H. Lâm Thao, T. Phú 

Thọ 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205005776 

073 Long Mai Văn Nam 21/12/2004 Thôn 1, X. Nhật Tân, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002950 
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074 Long Nguyễn Văn Nam 10/12/2004 Giao Tự, X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204055430 

075 Lương Trần Duy Nam 17/12/2004 Thôn Trực Tầm, X. Trà Giang, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001163 

076 Ly Sì Cà Nam 17/11/1995 Bản Phìn Khò, X. Mù Cả, H. Mường 

Tè, T. Lai Châu 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012095005632 

077 Mạnh Đinh Thế Nam 18/10/2005 Thôn Sơn Cao, X. Gia Tường, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003495 

078 Minh Lê Phan Khánh Nam 30/09/2004 Phố Phú Gia, TT. Thanh Sơn, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204002740 

079 Minh Nguyễn Tuấn Nam 25/11/2005 Tdp 2 Tu Hoàng, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027441 

080 Minh Phạm Đức Nam 26/03/2005 12 Tổ 43 Đại Yên, P. Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K35/20

23 
A1 SH lại TH 001205002469 

081 Minh Trần Công Nam 01/08/2003 Khu 1, TT. Thất Khê, H. Tràng Định, T. 

Lạng Sơn 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203001857 

082 Minh Trần Đức Nam 07/07/2005 22 Ngõ 92 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005748 

083 My Hoàng Trà Nữ 01/08/2005 Khối 17, P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 
X A1K50/20

23 
A1 SH lại TH 040305027145 

084 My Lê Thị Huyền Nữ 24/05/2003 Thuận An, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041077 

085 Nam Nguyễn Duy Nam 10/05/2004 Đào Nguyên, X. An Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048867 

086 Nam Nguyễn Văn Nam 15/04/2003 Tổ 76 Khu 7, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K58/20

23 
A1 SH lại (L+H) 022203000461 

087 Ngân Ngô Thị Diệu Nữ 17/12/2004 X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K57/20

23 
A1 SH lại TH 034304002484 

088 Ngân Quàng Thị Nữ 12/11/2003 Bản Khong Tở, X. Chiềng Khoong, H. 

Sông Mã, T. Sơn La 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303004516 
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089 Nghĩa Nguyễn Tuấn Nam 13/06/2004 Tdp Chuông, P. Duy Minh, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001818 

090 Nhi Vương Khánh Nữ 08/12/1999 Tdp Nguyên Xá 2, P. Minh Khai, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lại TH 001199017162 

091 Nhung Lê Hồng Nữ 23/07/2002 Thôn Đoài, X. Tây Giang, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K50/20

23 
A1 SH lại TH 034302002382 

092 Oanh Bùi Thị Nữ 23/04/2001 Xóm 5, X. Thanh Lương, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301021343 

093 Phong Trần Ngọc Nam 10/08/2005 Thôn Phủ Yên, X. Quỳnh Thuận, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205011044 

094 Phúc Hoàng Anh Nam 10/07/1992 Thôn Liên Minh, X. Xích Thổ, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037092010282 

095 Phúc Nguyễn Văn Nam 28/11/2005 Thôn Hạ Lôi, X. Mê Linh, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054245 

096 Phúc Trần Trọng Nam 29/07/2005 P. Trung Lương, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205000193 

097 Phương Nguyễn Thị Hoài Nữ 21/08/2004 X. Hợp Thành, H. Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304012052 

098 Phương Phạm Nguyễn Ngọc Nam 22/11/2005 Sn45 Tdp 07, P. Tân Thanh, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205003365 

099 Phương Trần Thị Thu Nữ 14/10/2003 Thôn 4, X. Đắk Búk So, H. Tuy Đức, T. 

Đắk Nông 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 070303003466 

100 Phượng Trần Thị Ánh Nữ 11/10/1998 Xuân Dương, X. Kim Lũ, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198004289 

101 Quân Hoàng Ngọc Nam 22/09/2004 Bản Mạy Hốc, X. Phìn Hồ, H. Nậm Pồ, 

T. Điện Biên 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004001 

102 Quang Tô Duy Nam 12/02/2005 Thôn Các Đông, X. Thái Thượng, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010134 

103 Quang Trịnh Văn Nam 29/01/2005 Tổ 7 Khu 7, P. Mông Dương, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205001819 

104 Quốc Nguyễn Đình Anh Nam 19/10/2005 Tổ 23, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205000274 
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105 Quyết Bùi Xuân Nam 08/03/2002 Thôn Trà Vy Nam, X. Vũ Công, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202004222 

106 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 14/11/2005 Cụm 9, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305031299 

107 Sáng Nguyễn Văn Nam 28/05/2003 Cụm 4, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023030 

108 Sơn Nguyễn Thành Nam 27/07/2005 Xóm Tây Sơn, X. Hải Chính, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008854 

109 Tấn Lê Đình Nam 19/05/2005 Thôn Sơn Hạ, X. Thanh Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205009685 

110 Thái Nguyễn Phúc Minh Nam 09/11/2005 Thôn 6, X. Việt Tiến, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205018811 

111 Thăng Nguyễn Đức Nam 21/10/2005 Xóm 4, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015656 

112 Thắng Phan Mạnh Nam 20/07/2001 Thôn Hoàng Xuyên, X. Nhân Hưng, H. 

Lý Nhân, T. Hà Nam 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035201003008 

113 Thanh Lê Bá Nam 05/08/2005 Thôn Cả, X. Đông Xuân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024242 

114 Thanh Trần Việt Nam 31/07/2004 Thôn Việt Yên 5, X. Điệp Nông, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204009260 

115 Thành Đàm Quang Nam 17/12/2001 X. Đồng Hưu, H. Yên Thế, T. Bắc 

Giang 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201003388 

116 Thành Đặng Đức Nam 05/09/2005 TT. An Lão, H. An Lão, TP. Hải Phòng X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205005556 

117 Thành Nguyễn Văn Nam 09/01/2005 35 Tổ 6 ( Tổ 1 Mới ), P. Thanh Lương, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004898 

118 Thành Thào A Nam 14/12/2005 Thôn Tàng Ghênh, X. Pá Lau, H. Trạm 

Tấu, T. Yên Bái 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205008047 

119 Thảo Hồ Thị Phương Nữ 09/09/2003 Xóm Sơn Trung, X. Nghĩa Sơn, H. 

Nghĩa Đàn, T. Nghệ An 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303013633 
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120 Thảo Nguyễn Phương Nữ 04/04/2003 Đội 3 Thắng Đầu, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025468 

121 Thi Bùi Đình Nam 10/05/2005 Thôn Hiệp Trung, X. Đông Hòa, TP. 

Thái Bình, T. Thái Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205000438 

122 Thịnh Vũ Tiến Nam 03/04/2005 9 Ngõ Trạm, P. Hàng Bông, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001879 

123 Thông Đào Trung Nam 27/08/2004 Thôn Diệt Pháp, X. Thiện Phiến, H. 

Tiên Lữ, T. Hưng Yên 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204005069 

124 Thông Mai Văn Nam 20/08/2005 Thôn Nguyên Lý, X. Thiệu Nguyên, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205014118 

125 Thu Đinh Thị Minh Nữ 10/08/2001 Khoa Trường, X. Tùng Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301020593 

126 Thuân Đỗ Thị Thanh Nữ 29/10/2005 Thôn Tân Tiến, X. Hồng Giang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305006716 

127 Tiên Đinh Thùy Nữ 05/05/2005 Thôn Lạc Cổ, X. An Dục, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064305000040 

128 Tiến Nguyễn Hữu Nam 05/11/2003 Tdp Số 3 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

23 
A1 SH lại TH 001203008499 

129 Tiến Trịnh Việt Nam 17/10/2005 Thôn Đông Thành, X. Trường Yên, H. 

Hoa Lư, T. Ninh Bình 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003946 

130 Toàn Phạm Duy Nam 25/11/2005 Thôn Văn Lăng, X. Thượng Hiền, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004804 

131 Trang Kiều Huyền Nữ 07/02/2004 Thôn 1, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027966 

132 Trang Lê Phạm Quỳnh Nữ 09/11/2003 Tdp Số 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012849 

133 Trang Nguyễn Minh Nữ 05/07/2003 24 Ngõ 192 Phố Hạ Đình, P. Hạ Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303018035 

134 Trang Phí Huyền Nữ 11/01/2000 Đoàn Kết, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300025147 

135 Trinh Ngô Diễm Nữ 13/06/2003 Đội 4 Thắng Đầu, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303048144 
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136 Trọng Bùi Đức Nam 09/02/2005 Thôn 3, X. Tiến Xuân, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K58/20

23 
A1 SH lại TH 001205043436 

137 Trung Nguyễn Thành Nam 24/06/2004 Tổ 6, P. Sa Pa, TX. Sa Pa, T. Lào Cai X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204000546 

138 Trường Cao Xuân Nam Nam 02/03/1999 Thôn Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K57/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001099011526 

139 Trường Nguyễn Xuân Nam 24/10/2005 Khu 2, X. Chân Mộng, H. Đoan Hùng, 

T. Phú Thọ 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205009674 

140 Tuấn Lê Công Nam 30/11/2005 Đông Dương, X. Thụy Dũng, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009891 

141 Tùng Hoàng Minh Nam 27/09/2005 Xuân Quang, P. Yên Thọ, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205002409 

142 Vân Chu Thị Nữ 01/07/2004 Thôn Họa Đông, X. Trường Thịnh, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304049492 

143 Vân Nguyễn Thị Tố Nữ 27/10/2001 Đội 13 Thôn Hạ, X. Phùng Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301019465 

144 Vân Phạm Thị Nữ 20/03/2004 Thái Bình, X. Yên Đồng, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304005633 

145 Văn Đỗ Viết Nam 16/11/1982 Đội 10, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X B2 010233022030 15/03/2023 A1K62/20

23 
A1 Sát hạch H 036082027244 

146 Vũ Đỗ Văn Nam 11/04/2004 Thôn 1 Phú Đa, X. Công Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204009017 

147 Vũ Phạm Minh Nam 31/10/2005 Số Nhà 17 Tổ 21 Tt Sư Đoàn 361, P. 

Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011569 

148 Vũ Trương Văn Nam 30/01/2005 Đông An, X. Thụy An, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049003 

149 Ý Nguyễn Thị Như Nữ 07/10/2003 Thôn Thuần Mỹ, X. Trạch Mỹ Lộc, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303042851 

150 Yến Đỗ Thị Nữ 28/09/2004 Xóm Tây Sơn, X. Hải Chính, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K62/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304013916 
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